
  

  

CH NG 6:ƯƠCH NG 6:ƯƠ K  TOÁN ẾK  TOÁN Ế

NGHI P V  HUY Đ NG V NỆ Ụ Ộ ỐNGHI P V  HUY Đ NG V NỆ Ụ Ộ Ố



  

N i dung chínhộN i dung chínhộ

 Khái quát v  nghi p v  huy đ ng v nề ệ ụ ộ ốKhái quát v  nghi p v  huy đ ng v nề ệ ụ ộ ố
 Nguyên t c k  toán và trình bày báo ắ ếNguyên t c k  toán và trình bày báo ắ ế

cáo k  toánếcáo k  toánế
 Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ốPh ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố

nghi p v  huy đ ng v nệ ụ ộ ốnghi p v  huy đ ng v nệ ụ ộ ố



  

KHÁI QUÁT V  ỀKHÁI QUÁT V  Ề
NGHI P V  HUY Đ NG V NỆ Ụ Ộ ỐNGHI P V  HUY Đ NG V NỆ Ụ Ộ Ố

 Vai tròVai trò
 Gi i pháp huy đ ng v nả ộ ốGi i pháp huy đ ng v nả ộ ố
 Các s n ph m huy đ ng v nả ẩ ộ ốCác s n ph m huy đ ng v nả ẩ ộ ố



  

 Vai tròVai trò  nghinghi pệpệ  v vụụ  huy đông vôṇ ́huy đông vôṇ ́
 Ngu n tài tr  cho các ho t đ ng c a ngân hàngồ ợ ạ ộ ủNgu n tài tr  cho các ho t đ ng c a ngân hàngồ ợ ạ ộ ủ
 LLa nguôn vôn chiêm ty trong l ǹ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ớa nguôn vôn chiêm ty trong l ǹ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ớ  trong ng n v n kinh ồ ố trong ng n v n kinh ồ ố

doanh c a NHủdoanh c a NHủ
 Co y nghia quyêt đinh t i s  tôn tai va phat triên cua NH́ ́ ̃ ́ ̣ ớ ự ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉Co y nghia quyêt đinh t i s  tôn tai va phat triên cua NH́ ́ ̃ ́ ̣ ớ ự ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉

 Muôn huy đông vôn cac NHTM cân th c hiên tôt́ ̣ ́ ́ ̀ ự ̣ ́Muôn huy đông vôn cac NHTM cân th c hiên tôt́ ̣ ́ ́ ̀ ự ̣ ́
 Lai suât huy đông h p lỹ ́ ̣ ợ ́Lai suât huy đông h p lỹ ́ ̣ ợ ́
 Thu tuc đ n gian, thuân tiên, nhanh chong, an toan̉ ̣ ơ ̉ ̣ ̣ ́ ̀Thu tuc đ n gian, thuân tiên, nhanh chong, an toan̉ ̣ ơ ̉ ̣ ̣ ́ ̀
 Co nhiêu san phâm d a trên nên tang CNTT hiên đaí ̀ ̉ ̉ ự ̀ ̉ ̣ ̣Co nhiêu san phâm d a trên nên tang CNTT hiên đaí ̀ ̉ ̉ ự ̀ ̉ ̣ ̣
 M  rông mang l i h p lyở ̣ ̣ ướ ợ ́M  rông mang l i h p lyở ̣ ̣ ướ ợ ́
 Thai đô, phong cach giao dich cua can bô ngân hanǵ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀Thai đô, phong cach giao dich cua can bô ngân hanǵ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀
 Tuyên truyên quang ba san phâm̀ ̉ ́ ̉ ̉Tuyên truyên quang ba san phâm̀ ̉ ́ ̉ ̉
 Xây d ng hinh anh ngân hangự ̀ ̉ ̀Xây d ng hinh anh ngân hangự ̀ ̉ ̀
 Tham gia bao hiêm tiên g ỉ ̉ ̀ ửTham gia bao hiêm tiên g ỉ ̉ ̀ ử



  

Các s n ph m huy đ ng v n ả ẩ ộ ốCác s n ph m huy đ ng v n ả ẩ ộ ố

 Tiên g ì ửTiên g ì ử  c a KHủ c a KHủ
 Phat hanh cac GTCǴ ̀ ́Phat hanh cac GTCǴ ̀ ́   
 Vôn đi vaýVôn đi vaý  TCTD khác ho c NHNNặ TCTD khác ho c NHNNặ
=> Ph ng th c tr  lãiươ ứ ả=> Ph ng th c tr  lãiươ ứ ả



  

Ti n g i c a khách hàngề ử ủTi n g i c a khách hàngề ử ủ

 Là s  ti n c a t  ch c cá nhân g i t i ố ề ủ ổ ứ ử ạLà s  ti n c a t  ch c cá nhân g i t i ố ề ủ ổ ứ ử ạ
TCTD ho c các t  ch c khác có ho t ặ ổ ứ ạTCTD ho c các t  ch c khác có ho t ặ ổ ứ ạ
đ ng ngân hàng d i hình th c ti n g i ộ ướ ứ ề ửđ ng ngân hàng d i hình th c ti n g i ộ ướ ứ ề ử
không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n, ti n g i ạ ề ử ạ ề ửkhông kỳ h n, ti n g i có kỳ h n, ti n g i ạ ề ử ạ ề ử
ti t ki m và các hình th c khác ( đi u 20 ế ệ ứ ềti t ki m và các hình th c khác ( đi u 20 ế ệ ứ ề
Lu t các TCTD)ậLu t các TCTD)ậ



  

Ti n g i c a KH ( tt)ề ử ủTi n g i c a KH ( tt)ề ử ủ

 Trên th  tr ng hi n nay có th  th y r t ị ườ ệ ể ấ ấTrên th  tr ng hi n nay có th  th y r t ị ườ ệ ể ấ ấ
nhi u s n ph m ti n g i xu t hi nề ả ẩ ề ử ấ ệnhi u s n ph m ti n g i xu t hi nề ả ẩ ề ử ấ ệ

 Tuy nhiên có th  x p các lo i đó vào 3 ể ế ạTuy nhiên có th  x p các lo i đó vào 3 ể ế ạ
nhóm chính: nhóm chính: 

- Ti n g i không kỳ h nề ử ạTi n g i không kỳ h nề ử ạ
- Ti n g i có kỳ h nề ử ạTi n g i có kỳ h nề ử ạ
- Ti n g i ti t ki mề ử ế ệTi n g i ti t ki mề ử ế ệ



  

Ti n g i không kỳ h nề ử ạTi n g i không kỳ h nề ử ạ

 Còn có tên g i ti n g i thanh toán ho c tài kho n ọ ề ử ặ ảCòn có tên g i ti n g i thanh toán ho c tài kho n ọ ề ử ặ ả
giao d ch, tài kho n sécị ảgiao d ch, tài kho n sécị ả

 M c đích c a ng i g i ti n nh m đ m b o an ụ ủ ườ ử ề ằ ả ảM c đích c a ng i g i ti n nh m đ m b o an ụ ủ ườ ử ề ằ ả ả
tòan v  tài s n và th c hi n các giao d ch thanh ề ả ự ệ ịtòan v  tài s n và th c hi n các giao d ch thanh ề ả ự ệ ị
toán. M c đích h ng lãi ch  đóng vai trò th  ụ ưở ỉ ứtoán. M c đích h ng lãi ch  đóng vai trò th  ụ ưở ỉ ứ
y u, vì v y s n ph m ti n g i này có m c lãi ế ậ ả ẩ ề ử ứy u, vì v y s n ph m ti n g i này có m c lãi ế ậ ả ẩ ề ử ứ
su t th p nh t ho c không đ c h ng lãi su tấ ấ ấ ặ ượ ưở ấsu t th p nh t ho c không đ c h ng lãi su tấ ấ ấ ặ ượ ưở ấ

 Tính ch t c a lo i ti n g i này là có s  d  bi n ấ ủ ạ ề ử ố ư ếTính ch t c a lo i ti n g i này là có s  d  bi n ấ ủ ạ ề ử ố ư ế
đ ng th ng xuyên do khách hàng có th  rút ti n ộ ườ ể ềđ ng th ng xuyên do khách hàng có th  rút ti n ộ ườ ể ề
ngay khi c n thi tầ ếngay khi c n thi tầ ế



  

Ti n g i có kỳ h nề ử ạTi n g i có kỳ h nề ử ạ

 Có kỳ đáo h n c  đ nh  cho m t s  ti n ạ ố ị ộ ố ềCó kỳ đáo h n c  đ nh  cho m t s  ti n ạ ố ị ộ ố ề
nh t đ nh nào đóấ ịnh t đ nh nào đóấ ị

 M c đích c a ng i g i ti n là h ng ti n ụ ủ ườ ử ề ưở ềM c đích c a ng i g i ti n là h ng ti n ụ ủ ườ ử ề ưở ề
lãilãi

 Có phát hành s  ti n g iổ ề ửCó phát hành s  ti n g iổ ề ử
 S  d  ti n g i ít bi n đ ngố ư ề ử ế ộS  d  ti n g i ít bi n đ ngố ư ề ử ế ộ



  

Ti n g i ti t ki mề ử ế ệTi n g i ti t ki mề ử ế ệ

 M c đích c a ng i g i ti n là ti t ki mụ ủ ườ ử ề ế ệM c đích c a ng i g i ti n là ti t ki mụ ủ ườ ử ề ế ệ
 Đ i t ng g i TGTK là cá nhânố ượ ửĐ i t ng g i TGTK là cá nhânố ượ ử
 Đ c ch ng nh n trên th  ti t ki mượ ứ ậ ẻ ế ệĐ c ch ng nh n trên th  ti t ki mượ ứ ậ ẻ ế ệ



  

Gi y t  có giáấ ờGi y t  có giáấ ờ

 Là ch ng nh n c a ngân hàng phát hành đ  huy ứ ậ ủ ểLà ch ng nh n c a ngân hàng phát hành đ  huy ứ ậ ủ ể
đ ng v n trong đó xác nh n nghĩa v  tr  n  m t ộ ố ậ ụ ả ợ ộđ ng v n trong đó xác nh n nghĩa v  tr  n  m t ộ ố ậ ụ ả ợ ộ
kho n ti n trong m t th i h n nh t đ nh, đi u ả ề ộ ờ ạ ấ ị ềkho n ti n trong m t th i h n nh t đ nh, đi u ả ề ộ ờ ạ ấ ị ề
ki n tr  lãi và các đi u kho n cam k t khác gi a ệ ả ề ả ế ữki n tr  lãi và các đi u kho n cam k t khác gi a ệ ả ề ả ế ữ
Nh và ng i muaườNh và ng i muaườ

 Th ng phát hành t p trung trong m t th i gian ườ ậ ộ ờTh ng phát hành t p trung trong m t th i gian ườ ậ ộ ờ
mà NH mu n tăng v n huy đ ng nhanhố ố ộmà NH mu n tăng v n huy đ ng nhanhố ố ộ

 Có m nh giá t i thi u do NH quy đ nhệ ố ể ịCó m nh giá t i thi u do NH quy đ nhệ ố ể ị



  

Gi y t  có giá (tt)ấ ờGi y t  có giá (tt)ấ ờ

 Phân lo i:ạPhân lo i:ạ

- Căn c  vào th i h n: GTCG ng n h n, GTCG dài ứ ờ ạ ắ ạ- Căn c  vào th i h n: GTCG ng n h n, GTCG dài ứ ờ ạ ắ ạ
h nạh nạ

- Căn c  vào ph ng th c tr  lãi: GTCG tr  lãi ứ ươ ứ ả ả- Căn c  vào ph ng th c tr  lãi: GTCG tr  lãi ứ ươ ứ ả ả
tr c, GTCG tr  lãi sau, GTCG tr  lãi đ nh kỳướ ả ả ịtr c, GTCG tr  lãi sau, GTCG tr  lãi đ nh kỳướ ả ả ị

 Ph ng th c phát hành: phát hành b ng m nh ươ ứ ằ ệPh ng th c phát hành: phát hành b ng m nh ươ ứ ằ ệ
giá ( ngang giá ), phát hành theo hình th c chi t ứ ếgiá ( ngang giá ), phát hành theo hình th c chi t ứ ế
kh u, phát hành theo hình th c ph  tr iấ ứ ụ ộkh u, phát hành theo hình th c ph  tr iấ ứ ụ ộ



  

Vay các TCTD khác và vay NHNNVay các TCTD khác và vay NHNN

 Các TCTD có th  vay v n lãn nhau và đi ể ốCác TCTD có th  vay v n lãn nhau và đi ể ố
vay t  các TCTD n c ngoàiừ ướvay t  các TCTD n c ngoàiừ ướ

 TCTD đ c vay v n ng n h n t  NHNN ượ ố ắ ạ ừTCTD đ c vay v n ng n h n t  NHNN ượ ố ắ ạ ừ
d i hình th c tái c p v n theo quy đ nhướ ứ ấ ố ịd i hình th c tái c p v n theo quy đ nhướ ứ ấ ố ị



  

Ph ng pháp tính lãi ti n g i ươ ề ửPh ng pháp tính lãi ti n g i ươ ề ử

NH NH ttínhính l lãi cho khach hang theo ph ng ́ ̀ ươãi cho khach hang theo ph ng ́ ̀ ươ
phap tich số ́ ́phap tich số ́ ́

  Ti n lãi =s  d  ti n g i * lãi su t ề ố ư ề ử ấTi n lãi =s  d  ti n g i * lãi su t ề ố ư ề ử ấ
th i h n g iờ ạ ửth i h n g iờ ạ ử

Và ph ng pháp t ng tích sươ ổ ốVà ph ng pháp t ng tích sươ ổ ố

                                                  T ng tích s * lãi su t ổ ố ấT ng tích s * lãi su t ổ ố ấ

Ti n lãi  = ềTi n lãi  = ề

                              S  ngày th c t  c a kỳ h n tính ố ự ế ủ ạS  ngày th c t  c a kỳ h n tính ố ự ế ủ ạ
lãilãi  



  

Ví d  tính lãi theo t ng tích sụ ổ ốVí d  tính lãi theo t ng tích sụ ổ ố

NgàyNgày

(1)(1)
S  d (VND)ố ưS  d (VND)ố ư

(2)(2)
S  ngày th c ố ựS  ngày th c ố ự

tếtế
(3)(3)

Tích sốTích số
(=2*3)(=2*3)

27/7 mang 27/7 mang 
sangsang

1.280.0001.280.000 44 5.120.0005.120.000

31/07/0531/07/05       720.000720.000 44 2.880.0002.880.000

04/08/0504/08/05 1.800.0001.800.000 1010 18.000.00018.000.000

14/08/0514/08/05 5.900.0005.900.000 22 11.800.00011.800.000

16/08/0516/08/05 3.500.0003.500.000 88 28.000.00028.000.000

24/08/0524/08/05 9.600.0009.600.000 33 28.800.00028.800.000

27/08/0527/08/05 ------ ------

= 31= 31 94.600.00094.600.000

(T ng tích s )ổ ố(T ng tích s )ổ ố



  

   Gi  s  lả ửGi  s  lả ử ãi su t ti n g i không kỳ h n ấ ề ử ạãi su t ti n g i không kỳ h n ấ ề ử ạ
0,3%/tháng0,3%/tháng

 Lãi ti n g iề ửLãi ti n g iề ử

                      =(94.600.000*0,3%)/31= 9154 =(94.600.000*0,3%)/31= 9154 
( VND)( VND)



  

NGUYÊN T C K  TOÁNẮ ẾNGUYÊN T C K  TOÁNẮ Ế

 Nguyên t c d n tích: doanh thu và chi phí ắ ồNguyên t c d n tích: doanh thu và chi phí ắ ồ
đ c ghi nh n vào th i đi m phát sinhượ ậ ờ ểđ c ghi nh n vào th i đi m phát sinhượ ậ ờ ể

 CM 16 “chi phí đi vay” : ngân hàng ph i ảCM 16 “chi phí đi vay” : ngân hàng ph i ả
phân b  chi t kh u và ph  tr i khi xác ổ ế ấ ụ ộphân b  chi t kh u và ph  tr i khi xác ổ ế ấ ụ ộ
đ nh chi phí đi vay tính vào chi phí kinh ịđ nh chi phí đi vay tính vào chi phí kinh ị
doanh trong kỳdoanh trong kỳ



  

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNHTRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 CM 22 quy đ nh:ịCM 22 quy đ nh:ị
- Trình bày riêng r  ti n g i c a các NH và c a ẽ ề ử ủ ủTrình bày riêng r  ti n g i c a các NH và c a ẽ ề ử ủ ủ

các TCTC khác t ng t  v i ti n g i c a KH, ươ ự ớ ề ử ủcác TCTC khác t ng t  v i ti n g i c a KH, ươ ự ớ ề ử ủ
cũng nh  phân bi t TG c a KH v i GTCG mà ư ệ ủ ớcũng nh  phân bi t TG c a KH v i GTCG mà ư ệ ủ ớ
NH phát hànhNH phát hành

- NH không đ c bù tr  b t c  kho n m c TS và ượ ừ ấ ứ ả ụNH không đ c bù tr  b t c  kho n m c TS và ượ ừ ấ ứ ả ụ
NPT v i các kho n m c TS và NPT khác tren ớ ả ụNPT v i các kho n m c TS và NPT khác tren ớ ả ụ
b ng CĐKTảb ng CĐKTả

- Khi l p BCTC, trên BCĐKT ch  tiêu phát hành ậ ỉKhi l p BCTC, trên BCĐKT ch  tiêu phát hành ậ ỉ
GTCG ph  đ c ph n ánh trên c  s  thu n (xác ả ượ ả ơ ở ầGTCG ph  đ c ph n ánh trên c  s  thu n (xác ả ượ ả ơ ở ầ
đ nh giá tr  GTCG b ng m nh giá tr  chi t kh u ị ị ằ ệ ừ ế ấđ nh giá tr  GTCG b ng m nh giá tr  chi t kh u ị ị ằ ệ ừ ế ấ
hay c ng ph  tr i)ộ ụ ộhay c ng ph  tr i)ộ ụ ộ



  

PH NG PHÁP H CH TOÁN ƯƠ ẠPH NG PHÁP H CH TOÁN ƯƠ Ạ

M T S  NGHI P V  CH  Y UỘ Ố Ệ Ụ Ủ ẾM T S  NGHI P V  CH  Y UỘ Ố Ệ Ụ Ủ Ế



  

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

 Ti n g i c a KH- nhóm TK 42ề ử ủTi n g i c a KH- nhóm TK 42ề ử ủ

* Tr ng h p th u chiườ ợ ấ* Tr ng h p th u chiườ ợ ấ
 Lãi ph i tr  cho TG- TK 491ả ảLãi ph i tr  cho TG- TK 491ả ả
 Chi phí tr  lãi ti n g i- TK 801ả ề ửChi phí tr  lãi ti n g i- TK 801ả ề ử
 Nhóm TK thanh toánNhóm TK thanh toán



  

Quy trình k  toán ti n g i thanh toánế ề ửQuy trình k  toán ti n g i thanh toánế ề ử

  

(1)

(4)

(3)

(2)

TK 1011/ 4211/ 

TK thanh toán
TK 4211

TK 1011/ 4211

TK thanh toán TK 491 TK 801



  

Chú thích s  đơ ồChú thích s  đơ ồ

1.1. KH g i ti n vào TK ( theo các cách th c ử ề ứKH g i ti n vào TK ( theo các cách th c ử ề ứ
khác nhau)khác nhau)

2.2. Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạĐ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ

3.3. Cu i kỳ NH chuy n lãi vào TK cho KHố ểCu i kỳ NH chuy n lãi vào TK cho KHố ể

4.4. KH l y ti n t  TK ( theo các cách th c ấ ề ừ ứKH l y ti n t  TK ( theo các cách th c ấ ề ừ ứ
khác nhau)khác nhau)



  

Ví d  1ụVí d  1ụ

 Ngày 26/10/2008 t i ngân hàng Đông Á TT Hu  có các ạ ếNgày 26/10/2008 t i ngân hàng Đông Á TT Hu  có các ạ ế
nghi p v  phát sinh nh  sauệ ụ ưnghi p v  phát sinh nh  sauệ ụ ư

1.1. Ông Vinh đ n ngân hàng xin rút s  ti n 22tr t  tài ế ố ề ừÔng Vinh đ n ngân hàng xin rút s  ti n 22tr t  tài ế ố ề ừ
kho n TGTT c a mìnhả ủkho n TGTT c a mìnhả ủ

2.2. Bà Chi yêu c u rút toàn b  s  ti n đ  h y tài kho n ầ ộ ố ề ể ủ ảBà Chi yêu c u rút toàn b  s  ti n đ  h y tài kho n ầ ộ ố ề ể ủ ả
TGTT c a mình. Bi t r ng tính đ n cu i ngày ủ ế ằ ế ốTGTT c a mình. Bi t r ng tính đ n cu i ngày ủ ế ằ ế ố
27/9/2008 s  d  trên TKTG c a bà Chi là 1,2tr và ngày ố ư ủ27/9/2008 s  d  trên TKTG c a bà Chi là 1,2tr và ngày ố ư ủ
15/10/2008 bà có rút s  ti n 500ng t  TK c a mìnhố ề ừ ủ15/10/2008 bà có rút s  ti n 500ng t  TK c a mìnhố ề ừ ủ

Yêu c u: đ nh kho n các nghi p v  trên bi t ngân hàng ầ ị ả ệ ụ ếYêu c u: đ nh kho n các nghi p v  trên bi t ngân hàng ầ ị ả ệ ụ ế
h ch toán d  tr  lãi vào ngày 27 hàng tháng, lãi su t ạ ự ả ấh ch toán d  tr  lãi vào ngày 27 hàng tháng, lãi su t ạ ự ả ấ
không kỳ h n là 0,25%/thángạkhông kỳ h n là 0,25%/thángạ



  

Quy trình k  toán ti n g i ti t ki mế ề ử ế ệQuy trình k  toán ti n g i ti t ki mế ề ử ế ệ

  TK 1011/ 4211

TK thanh toán
TK 423

TK 1011/ 4211
TK thanh toán TK 491 TK 801

(1)
(4)

(2)

(3.1)

(3.2a)

(3.2b)

(3.2c)

TK 801



  

Chú thíchChú thích

1.1. Kh g i ti n ti t ki mử ề ế ệKh g i ti n ti t ki mử ề ế ệ

2.2. Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạĐ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ

3.3. Cu i kỳ NH thanh toán lãiốCu i kỳ NH thanh toán lãiố

3.1. c ng d n vào s  d  TK ti t ki mộ ồ ố ư ế ệ3.1. c ng d n vào s  d  TK ti t ki mộ ồ ố ư ế ệ

3.2a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.2a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.2b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.2b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.2c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.2c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

4.4. KH rút ti n g i TKề ửKH rút ti n g i TKề ử



  

Bài t p nh n TGTKậ ậBài t p nh n TGTKậ ậ

 Ngày 16/04/2008: nh n 100tr TGTK 1 tháng, lãi ậNgày 16/04/2008: nh n 100tr TGTK 1 tháng, lãi ậ
su t 1,35%/thángấsu t 1,35%/thángấ

1.1. Ngày 16/05/2008: KH đ n t t toán s  TKế ấ ổNgày 16/05/2008: KH đ n t t toán s  TKế ấ ổ
2.2. Ngày 6/5/2008 KH đ n t t toán s  tr c h nế ấ ổ ướ ạNgày 6/5/2008 KH đ n t t toán s  tr c h nế ấ ổ ướ ạ
3.3. Ngày 26/5/2008 KH đ n t t toán s  TKế ấ ổNgày 26/5/2008 KH đ n t t toán s  TKế ấ ổ
 Bi t NH d  tr  lãi vào ngày cu i tháng. Lãi su t ế ự ả ố ấBi t NH d  tr  lãi vào ngày cu i tháng. Lãi su t ế ự ả ố ấ

không kỳ h n 0,3%/thángạkhông kỳ h n 0,3%/thángạ
 Trình bày nh ng bút toán liên quan ( đ nh kho n ữ ị ảTrình bày nh ng bút toán liên quan ( đ nh kho n ữ ị ả

các nghi p v  x y ra theo th i gian)ệ ụ ả ờcác nghi p v  x y ra theo th i gian)ệ ụ ả ờ



  

Bài gi i 1ảBài gi i 1ả

 Ngày 16/04 nh n TGậNgày 16/04 nh n TGậ
N  TK 1011ợN  TK 1011ợ 100tr100tr

Có TK 4232Có TK 4232 100tr100tr
 Ngày 30/04 d  tr  lãiự ảNgày 30/04 d  tr  lãiự ả
N  TK 801ợN  TK 801ợ (1,35%*14/30)*100(1,35%*14/30)*100

Có TK 491Có TK 491 630ngđ630ngđ
 Ngày 16/5 t t toán s  TKấ ổNgày 16/5 t t toán s  TKấ ổ
N  TK 4232ợN  TK 4232ợ 100tr100tr
N  TK 491ợN  TK 491ợ 630ngđ630ngđ
N  TK 801ợN  TK 801ợ (1,35%*16/30)*100=720ngđ(1,35%*16/30)*100=720ngđ

Có TK 1011Có TK 1011 101,35tr101,35tr



  

Bài gi i 2ảBài gi i 2ả

 Ngày 16/04 nh n TGậNgày 16/04 nh n TGậ
N  TK 1011ợN  TK 1011ợ 100tr100tr

Có TK 4232Có TK 4232 100tr100tr
 Ngày 30/04 d  tr  lãiự ảNgày 30/04 d  tr  lãiự ả
N  TK 801ợN  TK 801ợ (1,35%*14/30)*100(1,35%*14/30)*100

Có TK 491Có TK 491 620ngđ620ngđ
 Ngày 6/5 KH đ n t t toán sế ấ ổNgày 6/5 KH đ n t t toán sế ấ ổ
N  TK 4232ợN  TK 4232ợ 100tr100tr
N  TK 491ợN  TK 491ợ 100tr*0,3%*20/30=200ngđ100tr*0,3%*20/30=200ngđ

Có TK 1011Có TK 1011 100,2tr100,2tr
- NH thoái chi lãi- NH thoái chi lãi
N  TK 491ợN  TK 491ợ 420ngđ420ngđ

Có TK 801Có TK 801420ngđ420ngđ



  

Bài gi i 3ảBài gi i 3ả
 Ngày 16/04 nh n TGậNgày 16/04 nh n TGậ
N  TK 1011ợN  TK 1011ợ 100tr100tr

Có TK 4232Có TK 4232 100tr100tr
 Ngày 30/04 d  tr  lãiự ảNgày 30/04 d  tr  lãiự ả
N  TK 801ợN  TK 801ợ (1,35%*14/30)*100(1,35%*14/30)*100

Có TK 491Có TK 491 630ngđ630ngđ
 Ngày 16/5 lãi nh p g cậ ốNgày 16/5 lãi nh p g cậ ố
N  TK 491ợN  TK 491ợ 630ngđ630ngđ
N  TK 801ợN  TK 801ợ (1,35%*16/30)*100=720ngđ(1,35%*16/30)*100=720ngđ

Có TK 4232Có TK 4232 1350ngđ1350ngđ
 Ngày 26/5 t t toán s  TKấ ổNgày 26/5 t t toán s  TKấ ổ
N  TK 4232ợN  TK 4232ợ 101,35tr101,35tr
N  TK 801ợN  TK 801ợ 101,35*(0,3%*10/31)=98ngđ101,35*(0,3%*10/31)=98ngđ

Có TK 1011Có TK 1011 101,448tr101,448tr



  

Bài t pậBài t pậ

                Ngày 30/5/07 t i Chi nhánh NH Á Đông ạNgày 30/5/07 t i Chi nhánh NH Á Đông ạ
TT Hu , KH A đ n xin rút h t ti n trên s  ế ế ế ề ổTT Hu , KH A đ n xin rút h t ti n trên s  ế ế ế ề ổ
ti t ki m không kỳ h n, g c ban đ u 10tr, ế ệ ạ ố ầti t ki m không kỳ h n, g c ban đ u 10tr, ế ệ ạ ố ầ
ngày g i 15/4/07. Lãi su t 0,3%/ thángử ấngày g i 15/4/07. Lãi su t 0,3%/ thángử ấ

              H ch toán nghi p v  trên vào ngày ạ ệ ụH ch toán nghi p v  trên vào ngày ạ ệ ụ
30/5/07 bi t NH d  tr  lãi vào ngày 25 ế ự ả30/5/07 bi t NH d  tr  lãi vào ngày 25 ế ự ả
hàng thánghàng tháng



  

Bài t pậBài t pậ
 Ngày 20/7/2007 t i chi nhánh NHTM ACB TT Hu  có các ạ ếNgày 20/7/2007 t i chi nhánh NHTM ACB TT Hu  có các ạ ế

nghi p v  phát sinh:ệ ụnghi p v  phát sinh:ệ ụ
1. nh n TGTK c a KH A s  ti n 6tr, kỳ h n 3 tháng, tr  lãi cu i ậ ủ ố ề ạ ả ố1. nh n TGTK c a KH A s  ti n 6tr, kỳ h n 3 tháng, tr  lãi cu i ậ ủ ố ề ạ ả ố

kỳkỳ
2. Bà Chi rút ti n lãi ti t ki m đ nh kỳ, s  ti n g c 10tr, g i ngày ề ế ệ ị ố ề ố ử2. Bà Chi rút ti n lãi ti t ki m đ nh kỳ, s  ti n g c 10tr, g i ngày ề ế ệ ị ố ề ố ử

20/4/07, kỳ h n 1 năm, lĩnh lãi đ nh kỳ 3 tháng 1 l n, lãi su t ạ ị ầ ấ20/4/07, kỳ h n 1 năm, lĩnh lãi đ nh kỳ 3 tháng 1 l n, lãi su t ạ ị ầ ấ
1,3%/tháng1,3%/tháng

3. Ông Bách yêu c u chuy n toàn b  g c và lãi c a s  ti t ki m: ầ ể ộ ố ủ ổ ế ệ3. Ông Bách yêu c u chuy n toàn b  g c và lãi c a s  ti t ki m: ầ ể ộ ố ủ ổ ế ệ
15tr, kỳ h n 3 tháng, tr  lãi sau, lãi su t 0,12%/tháng, ngày g i ạ ả ấ ử15tr, kỳ h n 3 tháng, tr  lãi sau, lãi su t 0,12%/tháng, ngày g i ạ ả ấ ử
20/4/07 sang TGTK không kỳ h nạ20/4/07 sang TGTK không kỳ h nạ

4. bà D ng đ n g i TGTK kỳ h n 6 tháng, s  ti n 22 tr, tr  lãi ươ ế ử ạ ố ề ả4. bà D ng đ n g i TGTK kỳ h n 6 tháng, s  ti n 22 tr, tr  lãi ươ ế ử ạ ố ề ả
tr c, lãi su t 1,5%/thángướ ấtr c, lãi su t 1,5%/thángướ ấ

5. Bà Loan n p s  TGTK 3 tháng s  ti n 150tr, ngày g i 15/2/07, ộ ổ ố ề ử5. Bà Loan n p s  TGTK 3 tháng s  ti n 150tr, ngày g i 15/2/07, ộ ổ ố ề ử
tr  lãi sau, lãi su t 0,4%/tháng, xin t t toán nh  sau ả ấ ấ ưtr  lãi sau, lãi su t 0,4%/tháng, xin t t toán nh  sau ả ấ ấ ư

            - chuy n 100tr g c sang TGTK 6 thángể ố- chuy n 100tr g c sang TGTK 6 thángể ố
            - ph n g c còn l i chuy n sang TGTK không kỳ h nầ ố ạ ể ạ- ph n g c còn l i chuy n sang TGTK không kỳ h nầ ố ạ ể ạ
            - lãi lĩnh b ng TMằ- lãi lĩnh b ng TMằ



  

Bài t p (tt)ậBài t p (tt)ậ

6. ông Phan đ n rút s  TK lo i 6 tháng s  ti n g i ban đ u 5tr ế ổ ạ ố ề ử ầ6. ông Phan đ n rút s  TK lo i 6 tháng s  ti n g i ban đ u 5tr ế ổ ạ ố ề ử ầ
ngày g i 15/1/07 lãi su t 0,55%/thángử ấngày g i 15/1/07 lãi su t 0,55%/thángử ấ

7. Ông Chính n p s  TGTK KKH kèm gi y lĩnh ti n 10tr, s  d  ộ ổ ấ ề ố ư7. Ông Chính n p s  TGTK KKH kèm gi y lĩnh ti n 10tr, s  d  ộ ổ ấ ề ố ư
trên s  là 20trổtrên s  là 20trổ

8. CTY TNHH Á Đông đ n làm th  t c xin m  TK TGTT b ng ế ủ ụ ở ằ8. CTY TNHH Á Đông đ n làm th  t c xin m  TK TGTT b ng ế ủ ụ ở ằ
VNĐ. Các th  t c đ u h p l  và NH ch p nh n . CTY Á Đông ủ ụ ề ợ ệ ấ ậVNĐ. Các th  t c đ u h p l  và NH ch p nh n . CTY Á Đông ủ ụ ề ợ ệ ấ ậ
đã n p vào TK 15trộđã n p vào TK 15trộ

9. Bà Hòa n p s  TGTK KKH, s  ti n 30tr, ngày g i 1/3/07, lãi ộ ổ ố ề ử9. Bà Hòa n p s  TGTK KKH, s  ti n 30tr, ngày g i 1/3/07, lãi ộ ổ ố ề ử
su t 0,3%/tháng, xin t t toán nh  sau:ấ ấ ưsu t 0,3%/tháng, xin t t toán nh  sau:ấ ấ ư

                - chuy n s  g c 30tr sang TGTK kỳ h n 9 thángể ố ố ạ- chuy n s  g c 30tr sang TGTK kỳ h n 9 thángể ố ố ạ
                - s  g c và lãi còn l i xin rút b ng TMố ố ạ ằ- s  g c và lãi còn l i xin rút b ng TMố ố ạ ằ
 Yêu c u:ầYêu c u:ầ   X  lý và h ch toán các nghi p v  phát sinh trong ử ạ ệ ụX  lý và h ch toán các nghi p v  phát sinh trong ử ạ ệ ụ

ngày. Bi t NH d  tr  lãi vào ngày 27 hàng thángế ự ảngày. Bi t NH d  tr  lãi vào ngày 27 hàng thángế ự ả



  

K  toán phát hành gi y t  có giáế ấ ờK  toán phát hành gi y t  có giáế ấ ờ

 Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ
 Ch ng t  s  sách k  toánứ ừ ổ ếCh ng t  s  sách k  toánứ ừ ổ ế
 Quy trình k  toánếQuy trình k  toánế



  

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

 Phát hành gi y t  có giáấ ờPhát hành gi y t  có giáấ ờ
- Theo m nh giá: TK 431ệTheo m nh giá: TK 431ệ
- Chi t kh u: 432ế ấChi t kh u: 432ế ấ
- Ph  tr i: 433ụ ộPh  tr i: 433ụ ộ
 Chi phí tr  lãi gi y t  có giá TK 803ả ấ ờChi phí tr  lãi gi y t  có giá TK 803ả ấ ờ
 Lãi ph i tr  cho gi y t  có giá TK 492ả ả ấ ờLãi ph i tr  cho gi y t  có giá TK 492ả ả ấ ờ
 Các TK lien quan khácCác TK lien quan khác



  

Ch ng t  s  d ngứ ừ ử ụCh ng t  s  d ngứ ừ ử ụ

 Gi y n p ti nấ ộ ềGi y n p ti nấ ộ ề
 Phi u thu/ chiếPhi u thu/ chiế
 Phi u tính lãiếPhi u tính lãiế
 Phi u chuy n kho nế ể ảPhi u chuy n kho nế ể ả
 Kỳ phi u, trái phi u, ch ng ch  ti n g iế ế ứ ỉ ề ửKỳ phi u, trái phi u, ch ng ch  ti n g iế ế ứ ỉ ề ử



  

Quy trình k  toánếQuy trình k  toánế

 Phát hành GTCG theo m nh giá – tr  lãi ệ ảPhát hành GTCG theo m nh giá – tr  lãi ệ ả
sausau

 Phát hành GTCG chi t kh u – tr  lãi sauế ấ ảPhát hành GTCG chi t kh u – tr  lãi sauế ấ ả
 Phát hành GTCG ph  tr i – tr  lãi sauụ ộ ảPhát hành GTCG ph  tr i – tr  lãi sauụ ộ ả
 Phát hành GTCG theo m nh giá – tr  lái ệ ảPhát hành GTCG theo m nh giá – tr  lái ệ ả

tr cướtr cướ



  

Quy trình k  toán phát hành GTCG ếQuy trình k  toán phát hành GTCG ế
ngang giá – tr  lãi sauảngang giá – tr  lãi sauả

  
TK 1011 TK 431 TK 1011 TK 492 TK 803

(1)
(4)

(2)

(3. a)

(3. b)

(3.c)

TK 803



  

Chú thíchChú thích

1.1. Kh mua GTCGKh mua GTCG

2.2. Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạĐ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ

3.3. Cu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHốCu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHố

3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

4.4. Thanh toán m nh giá GTCGệThanh toán m nh giá GTCGệ



  

Quy trình k  toán phát hành GTCG ếQuy trình k  toán phát hành GTCG ế
chi t kh u – tr  lãi sauế ấ ảchi t kh u – tr  lãi sauế ấ ả

  
TK 1011 TK 431 TK 1011 TK 492 TK 803

(1)
(4)

(2.a)

(3. a)

(3. b)

(3.c)

TK 803

TK 432

                          ( 2.b)



  

Chú thíchChú thích

1.1. KH mua GTCGKH mua GTCG

2.a.Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ2.a.Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ

2.b. Phân b  chi t kh u t i NH ổ ế ấ ạ2.b. Phân b  chi t kh u t i NH ổ ế ấ ạ

3. Cu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHố3. Cu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHố

3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

4.4. Thanh toán m nh giá GTCGệThanh toán m nh giá GTCGệ



  

Bài t p phát hành GTCG ậBài t p phát hành GTCG ậ
chi t kh u-tr  lãi sauế ấ ảchi t kh u-tr  lãi sauế ấ ả

 Ngày 4/3/2007 NH phát hành GTCG CK-Ngày 4/3/2007 NH phát hành GTCG CK-
tr  lãi sauảtr  lãi sauả

 T ng m nh giá 100 t , chi t kh u 270trổ ệ ỷ ế ấT ng m nh giá 100 t , chi t kh u 270trổ ệ ỷ ế ấ
 Kỳ h n 90 ngày, lãi su t 5,4%/c  kỳạ ấ ảKỳ h n 90 ngày, lãi su t 5,4%/c  kỳạ ấ ả
 Bi t NH d  tr  lãi và phân b  chi t kh u ế ự ả ổ ế ấBi t NH d  tr  lãi và phân b  chi t kh u ế ự ả ổ ế ấ

vào cu i thángốvào cu i thángố
 Trình bày các bút toán liên quanTrình bày các bút toán liên quan



  

G i ýợG i ýợ

 Các th i đi m h ch toán:ờ ể ạCác th i đi m h ch toán:ờ ể ạ
- Ngày 4/3Ngày 4/3

- Ngày 31/3 ( 4/3->31/3:27 ngày)Ngày 31/3 ( 4/3->31/3:27 ngày)

- Ngày 30/4(30 ngày)Ngày 30/4(30 ngày)

- Ngày 31/5 ( 31 ngày)Ngày 31/5 ( 31 ngày)

- Ngày 2/6 ( 2 ngày)Ngày 2/6 ( 2 ngày)
 Chi t kh u theo ngày= 270tr/90 ngày = 3trế ấChi t kh u theo ngày= 270tr/90 ngày = 3trế ấ
 Lãi su t theo ngày= 100 t *5,4%/90=60trấ ỷLãi su t theo ngày= 100 t *5,4%/90=60trấ ỷ



  

Bài gi i phát hành GTCGảBài gi i phát hành GTCGả

 Ngày 4/3 phát hành GTCG theo CKNgày 4/3 phát hành GTCG theo CK
N  TK 1011ợN  TK 1011ợ 99,73 tỷ99,73 tỷ
N  TK 432ợN  TK 432ợ 0,27 tỷ0,27 tỷ

Có TK 431Có TK 431 100 tỷ100 tỷ
 Ngày 31/3 d  tr  lãi ự ảNgày 31/3 d  tr  lãi ự ả
N  TK 803ợN  TK 803ợ 27*60=1620 tr27*60=1620 tr

Có TK 492Có TK 492 1620tr1620tr
Và phân b  chi t kh uổ ế ấVà phân b  chi t kh uổ ế ấ
N  TK 803ợN  TK 803ợ 27*3=81 tr27*3=81 tr

Có TK 432Có TK 432 81tr81tr



  

Bài gi i phát hành GTCG(tt)ảBài gi i phát hành GTCG(tt)ả

 Ngày 30/4 d  tr  lãi ự ảNgày 30/4 d  tr  lãi ự ả

N  TK 803ợN  TK 803ợ 30*60=1800 tr30*60=1800 tr

Có TK 492Có TK 492 1800tr1800tr

Và phân b  chi t kh uổ ế ấVà phân b  chi t kh uổ ế ấ

N  TK 803ợN  TK 803ợ 30*3=90 tr30*3=90 tr

Có TK 432Có TK 432 90tr90tr



  

Bài gi i phát hành GTCG(tt)ảBài gi i phát hành GTCG(tt)ả

 Ngày 31/5 d  tr  lãi ự ảNgày 31/5 d  tr  lãi ự ả

N  TK 803ợN  TK 803ợ 31*60=1860 tr31*60=1860 tr

Có TK 492Có TK 492 1860tr1860tr

Và phân b  chi t kh uổ ế ấVà phân b  chi t kh uổ ế ấ

N  TK 803ợN  TK 803ợ 31*3=93 tr31*3=93 tr

Có TK 432Có TK 432 93tr93tr



  

Bài gi i phát hành GTCG(tt)ảBài gi i phát hành GTCG(tt)ả

 Ngày 2/6 Phân b  chi t kh uổ ế ấNgày 2/6 Phân b  chi t kh uổ ế ấ

N  TK 803ợN  TK 803ợ 2*3=6 tr2*3=6 tr

Có TK 432Có TK 432 6tr6tr

T t toán GTCGấT t toán GTCGấ

N  TK 431ợN  TK 431ợ 100 tỷ100 tỷ

N  TK 492ợN  TK 492ợ 5 280tr5 280tr

N  TK 803ợN  TK 803ợ 120tr120tr

Có TK 1011Có TK 1011 105,4 tỷ105,4 tỷ



  

Quy trình k  toán phát hành GTCG ếQuy trình k  toán phát hành GTCG ế
ph  tr i – tr  lãi sauụ ộ ảph  tr i – tr  lãi sauụ ộ ả

  
TK 1011 TK 431 TK 1011 TK 492 TK 803

(1)
(4)

(2.a)

(3. a)

(3. b)

(3.c)

TK 803

TK 433TK 803

(2.b)



  

Chú thíchChú thích

1.1. KH mua GTCGKH mua GTCG

2.a.Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ2.a.Đ nh kỳ d  tr  lãi t i NHị ự ả ạ

2.b. Phân b  ph  tr i t i NH ổ ụ ộ ạ2.b. Phân b  ph  tr i t i NH ổ ụ ộ ạ

3. Cu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHố3. Cu i kỳ NH thanh toán lãi cho KHố

3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.a. S  lãi d  tr  = s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.b. S  lãi d  tr  < s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả3.c. S  lãi d  tr  > s  lãi ph i trố ự ả ố ả ả

4.4. Thanh toán m nh giá GTCGệThanh toán m nh giá GTCGệ



  

Quy trình k  toán phát hành GTCG ếQuy trình k  toán phát hành GTCG ế
theo m nh giá – tr  lãi tr cệ ả ướtheo m nh giá – tr  lãi tr cệ ả ướ

  

TK 1011 TK 431 TK 1011 TK 388 TK 803

(2)

    (1)
(3)



  

Chú thíchChú thích

1.1. KH mua GTCGKH mua GTCG

2.2. Đ nh kỳ phân b  chi phí tr  lãi vào chi phí ị ổ ảĐ nh kỳ phân b  chi phí tr  lãi vào chi phí ị ổ ả
trong kỳtrong kỳ

3.3. Thanh toán m nh giá GTCGệThanh toán m nh giá GTCGệ
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